
TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 6   C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMẬ Ộ Ộ Ủ Ệ
 THÀNH PH  H  CHÍ MINHỐ Ồ                  Đ c l p  -  T   do  -  H nh phúcộ ậ ự ạ

S : ố 281/QĐ-TA      Qu n 6, ngày 31 tháng 10 năm 2018ậ

QUY T Đ NHẾ Ị
Áp d ng bi n pháp x  lý hành chínhụ ệ ử

đ a vào c  s  cai nghi n b t bu cư ơ ở ệ ắ ộ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 6, THÀNH PH  H  CHÍ MINHẬ Ố Ồ

V i thành ph n ti n hành phiên h p g m có:ớ ầ ế ọ ồ
1. Th m phánẩ : Bà Nguy n Th  Thùy Liên.  ễ ị
2. Th  ký phiên h pư ọ : Bà Đ  Th  Hiênỗ ị .

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, t i C  s  Xã h i Nh  Xuân ti n hành phiênạ ơ ở ộ ị ế
h p xem xét, quy t đ nhọ ế ị  áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  caiụ ệ ử ư ơ ở
nghi n b t bu c ệ ắ ộ theo Quy t đ nh m  phiên h p s : 508/QĐ-TA ngày 24 tháng 10ế ị ở ọ ố
năm 2018 đ i v i:ố ớ

H  và tên: ọ Nguy n Đ c Hễ ứ ;
Gi i tính:ớ  Nam Sinh năm: 1978.
Dân t c: Kinhộ Tôn giáo: Không          Trình đ  văn hóa: 12/12.ộ
Nguyên quán: Thành ph  H  Chí Minhố ồ . 
N i đăng ký th ng trú: ơ ườ Không xác đ nhị .
Ch  : S ng lang thang, không có n i c  trú n đ nh.ỗ ở ố ơ ư ổ ị
Ti n án: Không; Ti n s : Không; Nhân thân: Ngày 22/01/2008, b  Tòa ánề ề ự ị

nhân dân Qu n 1, Thành ph  H  Chí Minh x  ph t 07 năm 06 tháng tù v  t iậ ố ồ ử ạ ề ộ
“Mua bán trái phép ch t ma túy” (B n án s : 19/HSST).ấ ả ố

Con ông: Nguy n Văn Â (ch t) và bà: Đ ng Th  Kim Aễ ế ặ ị .
(có m t t i phiên h p)ặ ạ ọ
Có s  tham gia c a:ự ủ
1. Đ i di n c  quan đ  ngh :  ạ ệ ơ ề ị Ông Tr ng Đ c An - Cán b  Phòng Laoươ ắ ộ

đ ng - Th ng binh và Xã h i Qu n 6, Thành ph  H  Chí Minh. ộ ươ ộ ậ ố ồ
2. Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 6, Thành ph  H  Chí Minh: ạ ệ ệ ể ậ ố ồ Bà

Nguy n Th  D u Thùyễ ị ị  - Ki m sát viên. ể

NH N TH Y:Ậ Ấ
Kho ng 23 gi  ngày 31/8/2018, t i ti m game b n cá s  289 đ ng BH,ả ờ ạ ệ ắ ố ườ

Ph ng M, Qu n F, ườ ậ Thành ph  H  Chí Minh,ố ồ  Công an Ph ng M, Qu n F phátườ ậ
hi n ệ Nguy n Đ c Hễ ứ  có hành vi s  d ng trái phép ch t ma túy nên ti n hành l pử ụ ấ ế ậ
Biên b n vi ph m hành chính, đ ng th i đ a ả ạ ồ ờ ư Nguy n Đ c Hễ ứ  đ n B nh vi n Qu nế ệ ệ ậ
6 xét nghi m và k t qu  là d ng tính v i Amphetamine. ệ ế ả ươ ớ



Ngày 01/9/2018, Ch  t ch  ủ ị y ban nhân dân Ph ng M, Qu n F ra Quy tỦ ườ ậ ế
đ nh s : 286/QĐ-UBND v  vi c đ a ị ố ề ệ ư Nguy n Đ c Hễ ứ  vào C  s  Xã h i Nh  Xuânơ ở ộ ị
đ  qu n lý, c t c n, gi i đ c, ph c h i s c kh e và t  v n tâm lý trong th i gianể ả ắ ơ ả ộ ụ ồ ứ ỏ ư ấ ờ
làm th  t c ủ ụ áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  cai nghi n b t bu cụ ệ ử ư ơ ở ệ ắ ộ .   

Theo Phi u tr  l i  k t  qu  ngày 06/9/2018 v  vi c  xác đ nh tình tr ngế ả ờ ế ả ề ệ ị ạ
nghi n ma túy c a C  s  Xã h i Nh  Xuân đã k t lu n ệ ủ ơ ở ộ ị ế ậ Nguy n Đ c Hễ ứ  nghi n maệ
túy (ch t d ng Amphetamine). ấ ạ

Quá trình gi i quy t,  ả ế Nguy n Đ c Hễ ứ  khai  có đăng ký h  kh u th ng trúộ ẩ ườ
122C đ ng TVC, xã PVA, huy n CC, ườ ệ Thành ph  H  Chí Minh, nh ngố ồ ư  th c t  cự ế ư
ng  t i ụ ạ 289 đ ng BH,ườ  Ph ng M, Qu n F, Thành ph  H  Chí Minh. Tuy nhiên,ườ ậ ố ồ
qua xác minh t i Công an Ph ng M, Qu n F đ c bi t t i đ a ch  ạ ườ ậ ượ ế ạ ị ỉ 289 đ ng BH,ườ
Ph ng M, Qu n F không có ai tên ườ ậ Nguy n Đ c Hễ ứ  đăng ký t m trú và th c t  cạ ự ế ư
trú. 

Còn theo k t qu  xác minh ngày 01/9/2018 ế ả c a ủ Công an xã PVA, huy n CCệ
thì: Nguy n Đ c Hễ ứ  không có đăng ký th ng trú, t m trú và ườ ạ không th c t  c  ngự ế ư ụ
t i ạ 122C đ ng TVC, xã PVA, huy n CCườ ệ , Thành ph  H  Chí Minh.ố ồ

Ngày 22/10/2018, Phòng T  pháp Qu n 6 sau khi ki m tra tính pháp lý c aư ậ ể ủ
h  s  đ a vào C  s  cai nghi n b t bu c đ i v i ồ ơ ư ơ ở ệ ắ ộ ố ớ Nguy n Đ c Hễ ứ  đã k t lu n: Hế ậ ồ
s  đ m b o v  tính pháp lý. Đ  ngh  Phòng Lao đ ng - Th ng binh và Xã h iơ ả ả ề ề ị ộ ươ ộ
Qu n 6 chuy n h  s  cho Tòa án nhân dân Qu n 6 xem xét đ aậ ể ồ ơ ậ ư  Nguy n Đ c Hễ ứ
vào c  s  cai  nghi n b t  bu c theo quy đ nh t i  kho n 1 Đi u 13 Ngh  đ nhơ ở ệ ắ ộ ị ạ ả ề ị ị
221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 c a Chính ph . ủ ủ

T i  Văn  b n  s :  850/LĐTBXH  ngày  22/10/2018,  Phòng  Lao  đ ng  -ạ ả ố ộ
Th ng binh và Xã h i Qu n 6 đã đ  ngh  Tòa án nhân dân Qu n 6 quy t đ nh ápươ ộ ậ ề ị ậ ế ị
d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  cai  nghi n b t  bu c đ i  v iụ ệ ử ư ơ ở ệ ắ ộ ố ớ
Nguy n Đ c Hễ ứ  t i C  s  cai nghi n ma túy B  Lá (đ a ch : p B  Lá, xã Ph cạ ơ ở ệ ố ị ỉ Ấ ố ướ
Hòa, huy n Phú Giáo, t nh Bình D ng).   ệ ỉ ươ

T i phiên h p, đ i di n Phòng Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i Qu n 6ạ ọ ạ ệ ộ ươ ộ ậ
gi  nguyên đ  ngh  nh  t i Văn b n s : 850/LĐTBXH ngày 22/10/2018 và sauữ ề ị ư ạ ả ố
khi phân tích hành vi s  d ng trái phép ch t ma túy, tình tr ng nghi n ma túy vàử ụ ấ ạ ệ
nhân thân c a ủ Nguy n Đ c Hễ ứ  cùng các tình ti t gi m nh  đã đ  ngh  Tòa án nhânế ả ẹ ề ị
dân Qu n 6 quy t đ nh áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  caiậ ế ị ụ ệ ử ư ơ ở
nghi n b t bu c đ i v i  ệ ắ ộ ố ớ Nguy n Đ c Hễ ứ  t i C  s  cai nghi n ma túy B  Lá th iạ ơ ở ệ ố ờ
gian t  12 tháng đ n 24 tháng.     ừ ế

Ng i b  đ  ngh  ườ ị ề ị Nguy n Đ c Hễ ứ  xác nh n đã s  d ng ma túy t ng h p lo iậ ử ụ ổ ợ ạ
đá và đ ng ý đi cai nghi n ma túy theo đ  ngh  c a Phòng Lao đ ng - Th ngồ ệ ề ị ủ ộ ươ
binh và Xã h i Qu n 6. Ngoài ra, ộ ậ Nguy n Đ c Hễ ứ  cũng xác nh n không có th c tậ ự ế
c  trú t i đ a ch  t  G, p TY, xã TK, huy n CG, t nh Long An cũng nh  t i đ a chư ạ ị ỉ ổ ấ ệ ỉ ư ạ ị ỉ
374 đ ng VVT, Ph ng E, Qu n C, Thành ph  H  Chí Minh.        ườ ườ ậ ố ồ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 6 phát bi u ý ki n:ạ ệ ệ ể ậ ể ế  Quá trình l p hậ ồ
s , xem xét, đ  ngh  áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  cai nghi nơ ề ị ụ ệ ử ư ơ ở ệ
b t bu c đ i v i  ắ ộ ố ớ Nguy n Đ c Hễ ứ  đã đ c các c  quan ti n hành đúng quy đ nhượ ơ ế ị
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pháp lu t; vi c th  lý và m  phiên h p c a Tòa án nhân dân Qu n 6 đã ch p hànhậ ệ ụ ở ọ ủ ậ ấ
đúng Pháp l nh s  09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 c a y ban Th ng vệ ố ủ Ủ ườ ụ
Qu c h i. V  phía ng i b  đ  ngh  ố ộ ề ườ ị ề ị Nguy n Đ c Hễ ứ , Tòa cũng đã t ng đ t đ y đố ạ ầ ủ
và h p l  các văn b n t  t ng cho ng i b  đ  ngh .ợ ệ ả ố ụ ườ ị ề ị

Căn c  vào các ch ng c  và tài li u đã đ c th m tra t i phiên h p; căn cứ ứ ứ ệ ượ ẩ ạ ọ ứ
vào k t qu  tranh lu n t i phiên h p trên c  s  xem xét đ y đ , toàn di n ch ngế ả ậ ạ ọ ơ ở ầ ủ ệ ứ
c , ý ki n c a đ i di n c  quan đ  ngh , Ki m sát viên, ng i b  đ  ngh . ứ ế ủ ạ ệ ơ ề ị ể ườ ị ề ị

XÉT TH Y:Ấ
  

L i ờ trình bày th a nh n c a  ừ ậ ủ Nguy n Đ c Hễ ứ  t i phiên h p là phù h p v iạ ọ ợ ớ
Biên b n vi ph m hành chínhả ạ  ngày 01/9/2018 c a ủ Công an Ph ng 13, Qu n 6;ườ ậ
Phi u tr  l i k t qu  ngày 06/9/2018 c a C  s  Xã h i Nh  Xuân cùngế ả ờ ế ả ủ ơ ở ộ ị  toàn b  tàiộ
li u ch ng c  khác có trong h  s , nên đã có đ  c  s  ệ ứ ứ ồ ơ ủ ơ ở k t lu n ế ậ Nguy n Đ c Hễ ứ  là
ng i nghi n ma túy, đườ ệ ã thành niên, hi n s ng lang thang, ệ ố không có n i c  trúơ ư

n đ nhổ ị , có nhân thân x u,ấ  là đ i t ng b  đ  ngh  áp d ng bi n pháp đ a vàoố ượ ị ề ị ụ ệ ư
c  s  cai nghi n b t bu c theo quơ ở ệ ắ ộ y đ nh t i kho n 1 Đi u 96ị ạ ả ề  c aủ  Lu t x  lậ ử ý vi
ph m  hành  chính  và  kho n  2  Đi u  3  Ngh  đ nh  221/2013/NĐ-CP  ngàyạ ả ề ị ị
30/12/2013 c a Chính ph .ủ ủ

Xét h  s  đ  ngh  áp d ng bi n pháp đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c đ iồ ơ ề ị ụ ệ ư ơ ở ệ ắ ộ ố
v i ớ Nguy n Đ c Hễ ứ  là đúng trình t , th  t c, đ m b o v  th i hi u theo quy đ nhự ủ ụ ả ả ề ờ ệ ị
t i đi m d kho n 2 Đi u 6, Đi u 103, Đi u 104 c a Lu t x  lý vi ph m hànhạ ể ả ề ề ề ủ ậ ử ạ
chính;  các  đi u  4,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14  Ngh  đ nh 221/2013/NĐ-CP ngàyề ị ị
30/12/2013 c a Chính ph .     ủ ủ

Tình tr ng s  d ng ma túy nói chungạ ử ụ  và Amphetamine nói riêng, hi n đangệ
là t  n n nh c nh i c a xã h i, ệ ạ ứ ố ủ ộ vi c s  d ng ma túy đã gây tác h i r t l n và nhệ ử ụ ạ ấ ớ ả
h ng r t x u đ n s c kh e, làm m t kh  năng lao đ ng, h c t p c a chính ng iưở ấ ấ ế ứ ỏ ấ ả ộ ọ ậ ủ ườ
s  d ng và đây cũng chính là nguyên nhân gây ra các t  n n xã h i và t i ph mử ụ ệ ạ ộ ộ ạ
khác. B n thân ả Nguy n Đ c Hễ ứ  có đ  kh  năng nh n th c đ c hành vi cũng nhủ ả ậ ứ ượ ư
tác h i c a ma túy, l  ra ph i bi t rèn luy n, tu d ng đ  tr  thành ng i có íchạ ủ ẽ ả ế ệ ưỡ ể ở ườ
cho gia đình và cho xã h i, nh ng trái l i có l i s ng buông th  đ  r i v ng vàoộ ư ạ ố ố ả ể ồ ướ
con đ ng nghi n ng p ma túy. Do v y, đ  c t c n nghi n và cai nghi n ma túyườ ệ ậ ậ ể ắ ơ ệ ệ
cho Nguy n Đ c Hễ ứ , đ  ể Nguy n Đ c Hễ ứ  s m tái hòa nh p v i c ng đ ng, xã h i thìớ ậ ớ ộ ồ ộ
vi c áp d ng bi n pháp đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c đ i v i ệ ụ ệ ư ơ ở ệ ắ ộ ố ớ Nguy n Đ c Hễ ứ
theo đ  ngh  c a Phòng Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i Qu n 6 là c n thi t,ề ị ủ ộ ươ ộ ậ ầ ế
nên Tòa án nhân dân Qu n 6 ch p nh n đ  ngh  này theo quy đ nh t i  ậ ấ ậ ề ị ị ạ kho n 2ả
Đi u 95ề  và kho n 2 Đi u 105 c a Lu t x  lý vi ph m hành chính. ả ề ủ ậ ử ạ

Tuy nhiên,  xét ng i b  đ  ngh  ườ ị ề ị Nguy n Đ c Hễ ứ  đã t  nguyên khai báo,ự
thành th t h i l i, b n thân đang b nh n ng (nhi m HIV), nên Tòa án nhân dânậ ố ỗ ả ệ ặ ễ
Qu n 6 gi m nh  m t ph n th i h n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 9 ậ ả ẹ ộ ầ ờ ạ ị ạ ả ề c a Lu t xủ ậ ử
lý vi ph m hành chính.       ạ

Vì các l  trên, ẽ
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QUY T Đ NH:Ế Ị
1. Áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c đ iụ ệ ử ư ơ ở ệ ắ ộ ố

v i ớ Nguy n Đ c Hễ ứ .
C  s  ti p nh n ban đ u là: ơ ở ế ậ ầ C  s  cai nghi n ma túy B  Lá (đ a ch : p Bơ ở ệ ố ị ỉ Ấ ố

Lá, xã Ph c Hòa, huy n Phú Giáo, t nh Bình D ng)ướ ệ ỉ ươ .  
2. Th i gian ch p hành t i c  s  cai nghi n b t bu c là 01 (m t) năm 03ờ ấ ạ ơ ở ệ ắ ộ ộ

(ba) tháng, k  t  ngày ể ừ ng i  b  áp  d ng  ườ ị ụ bi n pháp x  lý hành chính ệ ử b  t m giị ạ ữ
đ  đ a đi c  s  cai nghi n b t bu c.ể ư ơ ở ệ ắ ộ

Trong th i gian cai nghi n, tr ng h p có thay đ i c  s  cai nghi n b tờ ệ ườ ợ ổ ơ ở ệ ắ
bu c, c  quan có th m quy n có trách nhi m thông báo cho cá nhân, c  quan, tộ ơ ẩ ề ệ ơ ổ
ch c có liên quan bi t.ứ ế

3. Ng i b  áp d ng ườ ị ụ Nguy n Đ c Hễ ứ  có quy n khi u n i, Phòng Lao đ ng -ề ế ạ ộ
Th ng binh và Xã h i Qu n 6 có quy n ki n ngh , Vi n ki m sát nhân dân Qu nươ ộ ậ ề ế ị ệ ể ậ
6 có quy n kháng ngh  quy t đ nh này trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c, k  tề ị ế ị ờ ạ ệ ể ừ
ngày Tòa án công b  quy t đ nh. ố ế ị

4. Quy t đ nh này có hi u l c k  t  ngày h t th i h n khi u n i, ki n ngh ,ế ị ệ ự ể ừ ế ờ ạ ế ạ ế ị
kháng ngh  ị theo  quy đ nh t i Đi u 31  ị ạ ề c a  ủ Pháp l nh s  09/2014/UBTVQH13ệ ố
ngày 20/01/2014.

5. C  quan thi hành quy t đ nh:  ơ ế ị Công an  Qu n 6  ậ ch  trì, ph i hủ ố ợp v iớ
Phòng Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i Qu n 6, C  s  Xã h i Nh  Xuân ộ ươ ộ ậ ơ ở ộ ị đ aư
Nguy n Đ c Hễ ứ  vào c  s  cai nghi n b tơ ở ệ ắ  bu c theo đ  ngh  c a ộ ề ị ủ Phòng Lao đ ng -ộ
Th ng binh và Xã h i Qu n 6.ươ ộ ậ

N i nh nơ ậ :       TH M PHÁNẨ  
- TAND Tp. H  Chí Minh;ồ                 
- VKSND Qu n 6;ậ
- Công an Qu n 6;ậ
- Phòng LĐTB và XH Qu n 6;          ậ
- C  s  Xã h i Nh  Xuân;        ơ ở ộ ị
- C  s  cai nghi n ma túy B  Láơ ở ệ ố ;
- Ng i b  áp d ng;                                      ườ ị ụ
- L u: HS, VT.ư                                                     

     Nguy n Th  Thùy Liênễ ị
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